
Tên học phần:  Tiếng Hàn

Bậc:  Đại học & Cao đẳng Ngành:  Ngôn ngữ Anh & Tiếng Anh

Ngày thi: 04/10/2019 (Từ 08h30)

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Số tờ Mã đề Ký tên Ghi chú

1 1511540645 Trần Thị Minh Diệu 07/04/1997 15DTA2A LP/0028400

2 1511542288 Lê Nguyễn Hồng Duyên 08/06/1997 15DTA1B LP/0028407

3 1511542894 Nguyễn Tuyết Hạnh 28/05/1997 15DTA1D LP/0028536

4 1411531251 Trần Thị Bích Huệ 14/04/1993 14DTA03 LP/0028198

5 1511541280 Nguyễn Hữu Thiên Hương 30/06/1997 15DTA1D LP/0028523

6 1511537510 Lâm Quốc Huy 20/08/1997 15DTA1A LP/0028570

7 1511542226 Trần Anh Khoa 23/11/1996 15DTA1D LP/0028406

8 1511535994 Bùi Thị Tuyết Lam 17/08/1997 15DTA1A LP/0028330

9 1511542237 Lê Công Lập 27/12/1996 15DTA2A LP/0027939

10 1511541636 Nguyễn Thị Viết Lê 20/11/1997 15DTA1B LP/0028576

11 1411526972 Trần Thị Thảo My 22/04/1996 14DTA04 LP/0028623

12 1511537128 Chu Thị Ngọc Mỹ 06/02/1997 15DTA1B LP/0028559

13 1511540402 Nguyễn Thị Nhi Nam 13/03/1997 15DTA1C LP/0028574

14 1511542599 Mai Huỳnh Thái Nguyên 04/01/1997 15DTA2A LP/0028408

15 1511536051 Lý Thảo Nhi 18/08/1997 15DTA1C LP/0028616

16 1511540675 Lê Khánh Hồng Nhung 16/02/1997 16DTA1B LP/0028560

17 1511542879 Trần Ngọc Tâm 10/11/1996 15DTA1A LP/0028647

18 1411527861 Lê Vũ Thanh Thanh 25/06/1996 14DTA03 LP/0028509

19 1511539526 Lê Trần Ngọc Thảo 09/10/1997 15DTA1C LP/0028467

20 1511539466 Nguyễn Hoàng Minh Thơ 03/10/1997 15DTA1B LP/0028409

21 1511538906 Trương Anh Đan Trân 25/06/1997 15DTA1B LP/0027880

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHỨNG CHỈ 
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Phòng:  L.607
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Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Số tờ Mã đề Ký tên Ghi chú

22 1511542119 Thái Thành Trí 05/07/1997 15DTA1B LP/0028471

23 1511541190 Nguyễn Ngọc Trinh 02/04/1997 15DTA1B LP/0028631

24 1511535817 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 16/10/1996 15DTA1C LP/0028542

25 1411514477 Trần Đình Tuyên 01/08/1996 14DTA01 LP/0028168

26 1511538803 Nguyễn Thị Thúy Vi 13/09/1997 15DTA1D LP/0028461

27 1511540784 Đậu Thị Hải Yến 08/10/1997 15DTA1D LP/0028436

Ghi chú:

Danh sách gồm 27 sinh viên. Có …… bài thi. 

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 20……

Hội đồng thi CC NN2 nội bộ

……………………………. ……………………………. …………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3


